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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Duyên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Ngọc Giao; 

Ông Ngụy Thanh Tuyên. 

- Thư ký phiên toà: Bà Cao Thị Thủy – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Giao Thủy. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

tham gia phiên tòa: Bà Lâm Thị Tuất - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Giao Thủy 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 17/2018/TLST-DS ngày 14 tháng 12 

năm 2018 về “Tranh chấp thừa kế tài sản" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 05/2019/QĐXXST – DS, ngày 25/4/2019, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Trần Thị Th1; địa chỉ: Xóm 17, xã A, huyện B, tỉnh Nam 

Định. 

Người đại diện theo hợp pháp của nguyên đơn: Ông Chu Tuấn H – Luật 

sư; địa chỉ: Văn phòng luật sư Trung Tâm thuộc Đoàn luật sư tỉnh Nam Định; là 

đại diện theo ủy quyền; “có mặt”. 

Bị đơn:   

1. Ông Trần Văn V; địa chỉ: Xóm 17, xã A, huyện B, tỉnh Nam Định; “có 

mặt”. 

2. Ông Trần Ngọc L; địa chỉ: Xóm 17, xã A, huyện B, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Ngọc L: Ông Trần Văn V; 

“có mặt”. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1. Bà Trần Thị Th; địa chỉ: Xóm 15 xã C, huyện B, tỉnh Nam Định; “có 

mặt” 

2. Ông Trần Văn L; địa chỉ: Tổ 1 thị trấn M, huyện N, tỉnh Lào Cai; 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Trần Văn L: Bà Trần Thị Th (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan); “có 

mặt”. 

3. Bà Roãn Thị T; địa chỉ: Xóm 17, xã A, huyện B, tỉnh Nam Định. 

4. Anh Trần Văn H; địa chỉ: Xóm 17, xã A, huyện B, tỉnh Nam Định. 

5. Anh Trần Văn T; địa chỉ: Xóm 17, xã A, huyện B, tỉnh Nam Định. 

6. Chị Trần Thị H; địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh 

lào Cai. 

7. Chị Trần Thị M; địa chỉ: Xóm Bắc Cường, xã A, huyện B, tỉnh Nam 

Định. 

8. Chị Trần Thị Th3; địa chỉ: Xóm 9, xã D, huyện B, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện hợp pháp của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Roãn Thị T, anh Trần Văn H, anh Trần Văn T, chị Trần Thị H, chị Trần 

Thị M và chị Trần Thị Th3: Ông Trần Văn V (bị đơn); là đại diện theo ủy quyền; 

“có mặt”. 

- Bà Trần Thị V; địa chỉ: Xóm 17, xã A, huyện B, tỉnh Nam Định; “có 

mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 14 tháng 12 năm 2018, Bản tự khai cùng 

các lời khai khác tại Toà án, nguyên đơn bà Trần Thị Th1 (cũng như người đại 

diện theo ủy quyền là ông Chu Tuấn H) trình bày: 

Bố bà Th1 là cụ Trần Văn Toán (chết năm 2006), mẹ là cụ Nguyễn Thị 

Kén (chết năm 2007) đều không để lại di chúc. Hai cụ sinh được 06 người con 

là: Ông Trần Văn V, ông Trần Ngọc L, bà Trần Thị Th, ông Trần Văn L, ông Trần 

Văn T1 (đã chết năm 2018) và bà Trần Thị Th1. Ông T có vợ là bà Roãn Thị T và 

có 5 con là: anh Trần Văn H, anh Trần Văn T; chị Trần Thị H, chị Trần Thị M 

và chị Trần Thị Th3.  

Năm 1998 khi bà Th1 ở cùng với bố mẹ, bà và bố mẹ bà đã làm thủ tục kê 

khai để được cấp là 370m
2 

(bao gồm 180m
2 

đất ở và 190 m
2 

đất ao) tại tờ bản đồ 

số 8, thửa đất số 114, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên 

hộ gia đình ông Trần Văn Toán. Trên mảnh đất có nhà cấp 4 hai gian lợp ngói 

và công trình phụ bố mẹ bà sử dụng. Bà Th1 sống cùng hai cụ Toán từ nhỏ, đến 

năm 1998 bà Th1 kết hôn với ông Giáp ở xã Hoành Sơn được khoảng 1 tháng 

thì bà Th1 ly hôn rồi lại tiếp tục về ở với bố mẹ. Bà Th1 có mua đất ở gần nhà 

năm 2003, rồi xây nhà nhưng vẫn ở với hai cụ, đến năm 2015 thì bà Th1 bán đất 
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đã mua rồi xây nhà mới tiếp tục ở trên đất tranh chấp đến bây giờ. Ngày 

16/8/2004 bố mẹ bà có họp gia đình và chia cho bà 108 m
2 

đất ở (03 miếng) để 

làm nhà ở. Trong biên bản họp gia đình, có ông Toản không nhất trí và bỏ về vì 

ông Toản không nhất trí cấp đất cho ông V. Biên bản được lập năm 2004 thì khi 

đó cụ ông và cụ bà đều còn sống nhưng cụ Kén không tham gia và không có chữ 

ký trong biên bản. Quá trình bố mẹ bà còn sống một mình bà chăm sóc phụng 

dưỡng bố mẹ, ông Trần Văn V và ông Trần Ngọc L hoàn toàn không có trách 

nhiệm. Năm 2015 bà đã làm nhà ở trên khoảng 80m
2 

đất của hộ gia đình mà bà 

là thành viên. Phần đất giáp nhà thờ và phần nhà phụ bán mái phía sau bà Th1 

đang sử dụng làm mái lợp tôn là đất mượn tạm đất chung. Khi xây nhà thì bà đã 

mượn địa chính xã đo lại, phần đất của bà được xác định chạy dọc theo nhà sang 

phần đất ao, khi đo thì bà đo làm nhà thì chiều ngang là 4m10 chạy ra phần ao 

khoảng vài mét. Việc cắt đất cho ông V là có điều kiện là anh chị ông V phải có 

trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ, mua gỗ làm quan tài. Ông V không thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ, khi bố mẹ ốm đau cũng như bố mẹ chết thì toàn bộ các anh em 

đều chăm sóc, tập trung vào lo liệu chứ không chỉ có một mình ông V. Vì vậy, 

ông V không thể được hưởng hết đất còn lại sau khi đã cắt cho bà 108m
2
 như 

Biên bản ngày 16/4/2004 mà ông V yêu cầu. Đến nay hai ông Trần Văn V và 

Trần Ngọc L chưa được sự nhất trí của các anh chị em đã tự ý chiếm đoạt luôn 

phần đất còn lại của bố mẹ bà. UBND xã Giao Hải đã xem xét giải quyết và tiến 

hành hòa giải nhiều lần nhưng không thành và yêu cầu ông Trần Văn V và ông 

Trần Ngọc L dừng xây dựng trái phép trên phần đất đã có tranh chấp. Tuy nhiên 

hai ông Trần Văn V và Trần Ngọc L  vẫn cố tình xây dựng hòng chiếm đoạt 

phần đất còn lại của bố mẹ bà. Ngoài ra, không có việc cụ Toán viết giấy bán đất 

cho ông V năm 2002 như ông V đưa ra, vì cụ Toán và cụ Kén đều không biết 

chữ, thực tế cũng không có việc này. 

Theo đơn khởi kiện bà Th1 yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy 

xem xét chia di sản thừa kế theo pháp luật 262m
2
 đất theo quy định của pháp 

luật (đã trừ đi diện tích đất 108m
2
 bà đã được tặng cho trong tổng diện tích đất 

370m
2
 đất của bố mẹ bà theo Giấy chứng nhận). Nay, do việc tặng cho không có 

giá trị pháp lý nên bà Th1 đề nghị chia thừa kế toàn bộ diện tích đất của bố mẹ 

bà để lại theo theo đo đạc thực tế là 383m
2
. Chia theo pháp luật cho 6 kỷ phần, 

trong đó bà Th2 và ông L đã nhường quyền thừa kế cho bà. Bà đề nghị được 

hưởng đất nổi theo hiện trạng bà đang sử dụng, phần đất ao thì hưởng theo chiều 

mặt đường.  

Tại bản tự khai, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án tại Toà án, 

bị đơn là ông Trần Văn V trình bày: 

Ông thống nhất với bà Th1 về quan hệ huyết thống, quan hệ gia đình và 

thời điểm hai cụ Toán, Kén, cũng như ông Toản chết; thống nhất với việc bố mẹ 

ông có thửa đất như  tại biên bản họp gia đình ngày 16/8/2004. Bố mẹ ông đã 

đồng ý cắt đất cho vợ chồng ông, có sự chứng kiến của toàn thể gia đình nhưng 

không đưa ra chính quyền xác nhận, làm thủ tục. Vợ chồng ông đã thực hiện 
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đúng Biên bản này, đã phục vụ bố mẹ khi chết, đã bỏ tiền ra mua kho gỗ làm 

quan tài cho bố mẹ. Ngoài ra, bố ông đã lập văn bản chuyển nhượng cho ông 

diện tích đất ao vào năm 2002 với giá 1.000.000 đồng. Ông thừa nhận bố ông ký 

thay mẹ ông trong văn bản bán ao. Nay không còn đất của bố mẹ ông để chia 

như bà Th1 trình bày. Ông cũng như những người mà ông đại diện vẫn giữ quan 

điểm là không bán, không chia để đất chung, ông dùng đất làm nơi thờ cúng bố 

mẹ. Đất bố mẹ ông cắt cho ông thì ông đã làm từ đường, bà Th1 chỉ được 108m
2
 

đất chứ không còn đất nào khác. Vì vậy, ông hoàn toàn không nhất trí với yêu 

cầu chia thừa kế của bà Th1. Trong trường hợp chia thừa kế thì các con ông 

Toản, ông L đều nhường di sản thừa kế cho ông; ông đề nghị phá toàn bộ công 

trình trên đất đi để chia đôi đất mỗi bên hưởng một phần đất mặt đường. 

Tại bản tự khai, bị đơn là ông Trần Ngọc L trình bày (cũng như thông qua 

người đại diện là ông Trần Văn V): Thống nhất với lời trình bày của ông Trần 

Văn V, nhất trí nhường toàn bộ quyền thừa kế cho ông V. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Th trình bày: Bà ở với 

bố mẹ bà đến năm 1968 thì bà đi lấy chồng. Tháng 7/2001, bà Th1 về nuôi bố 

mẹ và sống chung với bố mẹ bà, nuôi dưỡng bố mẹ bà. Khi bố mẹ ốm đau chỉ có 

bà và bà Th1 chăm sóc. Khi mẹ bà điều trị trong bệnh viện 6 tháng anh Trần 

Văn T, Trần Ngọc L và Trần Văn V không có trách nhiệm gì. Việc bố bà bán ao 

cho ông V 1.000.000đ là giả tạo và giả cả chữ ký. Bà thống nhất với yêu cầu 

chia thừa kế của bà Th1, nhường quyền thừa kế của bà nếu được hưởng cho bà 

Th1.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Văn L trình bày: 

Thống nhất với quan điểm của bà Th1 và nhường tài sản nếu được chia thừa kế 

cho bà Trần Thị Th1.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Roãn Thị T, anh Trần Văn 

H, anh Trần Văn T, chị Trần Thị H, chị Trần Thị M và chị Trần Thị Th3 (cũng 

như thông qua người đại diện là ông Trần Văn V) trình bay: Đều thống nhất với 

quan điểm của ông V và nhường toàn bộ quyền thừa kế từ cụ Trần Văn Toán, cụ 

Nguyễn Thị Kén cho ông V. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị V: Thống nhất với 

lời trình bày của ông Trần Văn V. 

Kết quả đo đạc, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản: 

- Diện tích đất tại thửa 114, bản đồ 8 đo đạc là 383m
2
; trong đó ao là 

114m
2
; còn lại là đất nổi. Công trình xây dựng trên đất có: ở phía Tây Bắc 01 

nhà kiểu nhà để thờ cúng (mới xây thô, chưa hoàn thiện) xây năm 2018; ở phía 

Đông Bắc (giáp đường) có nhà bà Th1 xây năm 2015; phía Tây giáp nhà bà Th1 

và nhà để ông V xây có phần mái tôn của bà Th1; phía giáp đất ông Hòa có nhà 

tạm bán mái; diện tích phần ngõ đi từ nhà ông V cắt qua thửa đất tranh chấp là 

27m
2
. 



 5 

- Giá trị quyền sử dụng đất: Đất ở 500.000đ/m
2
; đất vườn, ao: 

200.000đ/m
2
. 

Ý kiến của Ủy ban nhân dân xã B và qua hồ sơ địa chính cho thấy: 

Nguồn gốc đất do cụ Toán sử dụng hợp pháp và sau này được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Theo bản đồ năm 1987, hộ cụ Trần Trần Văn 

Toán có diện tích là 960 m
2
 tại số thửa 131, tờ bản đồ số 15.Theo bản đồ đo đạc 

năm 1997, hộ cụ Trần Văn Toán có diện tích đất tại thửa đất số 114, tờ bản đồ số 

8 xã Giao Hải là 370 m
2
, do một phần đã tách cho ông V 470 m

2 
(không có văn 

bản tách, tặng cho), 1 phần do quy hoạch làm đường nên được cắt vào chỉ giới 

giao thông 120 m
2
. Cụ Toán cắt đất cho ông V ở phía bên trong.

 
Đến năm 1999 

hộ cụ Trần Văn Toán được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 

số 114, tờ bản đồ số 8 xã Giao Hải với diện tích đất 370 m
2
 trong đó 180 m

2
 đất ở, 

190 m
2
 đất ao. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo số liệu bản đồ địa 

chính, không đo đạc lại khi cấp. Diện tích đất 27m
2
 được xác định là ngõ đi từ hộ 

ông V cắt qua đất tranh chấp  (chia  thửa đất thành hai phần riêng biệt: ao và đất 

nổi) thuộc vào diện tích đất 370m
2
.
 

Theo kết quả đo đạc thực địa ngày 

17/01/2019 thì thửa đất có diện tích là 383m
2
. Như vậy thừa 13m

2 
(trong đó có 

phần các bên tách ra làm ngõ là 27 m
2
). Có sự chênh lệch số liệu này là do các 

bên xác định mốc giới mỗi lần đo đạc có thay đổi, một phần do sai số khi đo 

đạc.
 

Việc mua bán, tặng cho giữa hai cụ Toán và các con theo như các bên 

trình bày khi hòa giải tại UBND xã là do các bên tự xác định với nhau rồi viết 

tay với nhau, không có chứng thực cũng như đăng ký theo quy định. Ủy ban 

nhân dân xã không lưu văn bản nào liên quan đến việc mua bán, tặng cho giữa 

các bên; cũng không rõ việc cụ Toản có di chúc hay không. 

Ý kiến của Kiểm sát viên:  

Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự trong 

quá trình giải quyết vụ án. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các 

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; Thư ký phiên tòa cũng đã thực hiện đúng 

nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đương sự đã 

chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Áp dụng các điều 650, 651 và 652 Bộ luật Dân sự; Xác định 

di sản thừa kế của cụ Trần Văn Toán và cụ Nguyễn Thị Kén có 383m
2
 đất. Phần 

đất ngõ 27m
2
 tiếp tục sử dụng ngõ đi chung. Do các đồng thừa kế khác đã 

nhường quyền bà Th1, ông V (bà Th2, ông L nhường quyền cho bà Th1; ông L 

và các con của ông Toản nhường quyền cho ông V). Vì vậy, chia đôi đất còn lại 

cho bà Th1, ông V mỗi người một nửa trên cơ sở không ảnh hưởng đến các công 

trình kiên cố. Cụ thể phần đất nổi ông V được chia là 121m
2
, bà Th1 được chia 

121 m
2
; phần ao được chia cho mỗi bên sử dụng 57m

2
 cắt theo chiều Đông Tây.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về thời hiệu khởi kiện: Cụ Trần Văn Toán (chết năm 2006), cụ 

Nguyễn Thị Kén (chết năm 2007), không có di chúc. Theo quy định tại Điều 

623 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời hiệu yêu cầu chia thừa kế với bất động 

sản là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết). 

Vì vậy, tính đến thời điểm này, những người thừa kế có quyền khởi kiện.  

[2] Quan hệ tranh chấp trong vụ án là quan hệ về thừa kế tài sản là quyền 

sử dụng đất của cụ Trần Văn Toán và cụ Nguyễn Thị Kén. 

[3] Có đủ căn cứ xác định: Cụ Trần Văn Toán và Nguyễn Thị Kén khi còn 

sống đã tạo lập diện tích đất đo đạc thực tế là 383m
2
, gồm 180m

2
 đất ở trị giá 

90.000.000 đồng và 203m
2
 đất ao trị giá 40.600.000 đồng, tổng trị giá 

130.600.000 đồng. Vị trí đất tại thửa số 114, tờ bản đồ 8 bản đồ xã Giao Hải lập 

năm 1997, đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng số P440506 ngày 

15/4/1999 cho chủ sử dụng hộ ông Trần Văn Toán từ năm 1999.  

[4] Việc bà Trần Thị Th1, ông Trần Văn V đều xác định đã được cụ Toán, 

cụ Kén tặng cho đất là không có căn cứ chấp nhận, bởi: Chứng cứ là “Biên bản 

họp nội bộ gia đình” đề ngày 16/8/2004 không có chứng thực, không được làm 

thủ tục và đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, nên vô hiệu về mặt hình thức theo 

quy định tại các điều 691 và 692 Bộ luật Dân sự năm 1995 (luật có hiệu lực tại 

thời điểm lập văn bản). Về nội dung của văn bản tặng cho cũng không rõ ràng, 

cụ thể, không có sơ đồ kèm theo; không có sự tham gia của cụ Nguyễn Thị Kén. 

Trên thực tế, khi còn sống cụ Toán cũng không thực hiện việc cắt cho đất theo 

văn bản này.  

[5] Việc ông Trần Văn V, bà Trần Thị V xác định cụ Toán đã chuyển 

nhượng cho ông bà diện tích đất ao vào năm 2002 không được chấp nhận, bởi: 

Chứng cứ đưa ra là “Giấy viết tay” có nội dung bán ao ngày 05/5/2002 của cụ 

Trần Văn Toán nhưng ông V và bà Vụ không cung cấp được chứng cứ chứng 

minh chữ viết trong “Giấy viết tay” là của cụ Toán. Về hình thức, văn bản có nội 

dung chuyển nhượng đất ao này cũng không có chứng thực của Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền, không được làm thủ tục và đăng ký tại cơ quan có thẩm 

quyền, nên vi phạm về mặt hình thức và không có hiệu lực theo quy định tại các 

điều 691 và 692 Bộ luật Dân sự năm 1995. Không có sự tham gia thỏa thuận của 

cụ Kén và chính ông V xác định: Cụ Toán đã ký thay cụ Kén vào trong văn bản 

này.Văn bản cũng không thể hiện vị trí ao.  

[6] Từ những phân tích trên, có đủ cơ sở xác định diện tích đất 383m
2
 đã 

nêu là di sản của cụ Trần Văn Toán và Nguyễn Thị Kén.  

[7] Về việc xác định người thừa kế và kỷ phần thừa kế: Cụ Trần Văn 

Toán, chết năm 2006, và cụ Nguyễn Thị Kén chết năm 2007 đều không để lại di 

chúc hợp pháp. Do vậy, di sản được chia cho những người thừa kế còn sống tại 
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thời điểm mở thừa kế cho 6 người con là: Ông Trần Văn V, ông Trần Ngọc L, bà 

Trần Thị Th, ông Trần Văn L, ông Trần Văn T1 (đã chết năm 2018) và bà Trần Thị 

Th1. Như vậy: Ông Trần Văn V, ông Trần Ngọc L, bà Trần Thị Th, ông Trần Văn 

L, ông Trần Văn T1 và bà Trần Thị Th1 cùng hưởng chung di sản, mỗi kỷ phần 

tương đương 21.766.666 đồng(130.600.000 đồng/6) . Ông Toản chết tháng 

6/2018 nên vợ là bà Roãn Thị T và các con là: anh Trần Văn H; Trần Văn T; 

Trần Thị H; chị Trần Thị M; chị Trần Thị Th3 được hưởng phần di sản của ông 

Toản là 1/6 di sản thừa kế của cụ Trần Văn Toán và cụ Nguyễn Thị Kén. Ông 

Trần Văn L và bà Trần Thị Th nhường lại quyền thừa kế cho bà Trần Thị Th1, vì 

thế bà Trần Thị Th1 được hưởng 3/6 di sản thừa kế. Ông Trần Ngọc L, bà Roãn 

Thị T và các con là: anh Trần Văn H, Trần Văn T, Trần Thị H, chị Trần Thị M, 

chị Trần Thị Th3 nhường quyền thừa kế cho ông Trần Văn V nên ông V cũng 

được hưởng 3/6 di sản thừa kế.  

[8] Về việc phân chia di sản: Các đương sự không đề nghị về chi phí 

chăm sóc, mai táng cụ Toán và cụ Kén cũng như các chi phí khác liên quan đến 

thừa kế nên không xem xét điều chỉnh. Vì vậy, diện tích 383m
2
 đất thừa kế được 

chia đôi cho ông V và bà Th1 trong đó có xem xét đến phần ngõ đang sử dụng 

chung; cụ thể như sau: 

[8.1] Đối với phần đất ở phía Bắc có xây dựng công trình: Phần đất giáp 

đường bà Th1 đã xây nhà kiên cố từ năm 2015, không có sự phản đối của phía 

ông V cũng như các đồng thừa kế khác; Phần đất phía trong giáp thổ ông V, ông 

V đã xây dựng nhà với mục đích thờ cúng tổ tiên. Vì vậy, bà Th1 và ông V được 

cắt chia đất ở vị trí đang sử dụng trên cơ sở đảm bảo kết cấu cho các công trình 

kiên cố đã xây dựng.  

[8.2] Đối với phần đất ao: Căn cứ vào quan điểm của các đương sự, ý 

nguyện của cụ Toán khi còn sống như các đương sự thừa nhận, để thuận tiện cho 

việc nuôi trồng thủy sản cũng mục đích sử dụng đất của đương sự; Hội đồng xét 

xử sẽ cắt chia phần đất giáp đường cho bà Th1, phần đất phía trong giáp ao của 

hộ ông V cho ông V.  

[8.3] Đối với phần đất ngõ đi từ nhà ông V có diện tích 27m
2
: Để phù hợp 

với vị trí đất phân chia phân tích trên, cần cắt chia cho ông V phần ngõ phía bên 

trong giáp đất ông V. Phần đất phía giáp đường trước nhà của bà Th1 được sử 

dụng là ngõ chung của hộ Vinh và hộ bà Th1. 

[9] Trên cơ sở tự nguyện của các đương sự, trên đất các đương sự đã xây 

dựng công trình, nếu không thuộc đất được chia thì có trách nhiệm tháo dỡ trả 

đất cho chủ sử dụng. 

 [10] Về án phí dân sự sơ thẩm: Các đương sự phải chịu án phí theo giá trị 

phần tài sản được nhận.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Căn cứ vào: Điều 612, Điều 613, khoản 1 Điều 650, Điều 651, khoản 2 

Điều 660 và Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2015; các điều 100 và 188 Luật 

đất đai năm 2013; 

1.1. Xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần Thị Th1 

chia thừa kế quyền sử dụng đất của cụ Trần Văn Toán (chết năm 2006) và cụ 

Nguyễn Thị Kén (chết năm 2007). 

1.2. Xác định di sản của cụ Trần Văn Toán và cụ Nguyễn Thị Kén có: 

Diện tích đất 383m
2
 trị giá 130.600.000 đồng; vị trí thuộc Xóm 17, xã A, huyện 

B, tỉnh Nam Định; thửa số 114, tờ số 8, bản đồ xã Giao Hải lập năm 1997; đã 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P440506 ngày 15/4/1999. 

1.3. Xác định người hưởng thừa kế của cụ Trần Văn Toán và cụ Nguyễn 

Thị Kén gồm: Ông Trần Văn V, ông Trần Ngọc L, bà Trần Thị Th, ông Trần Văn 

L, ông Trần Văn T1 (đã chết năm 2018) và bà Trần Thị Th1. Ông Trần Văn T1 

chết sau thời điểm mở thừa kế nên vợ là bà Roãn Thị T và các con là: anh Trần 

Văn H, Trần Văn T, Trần Thị H, chị Trần Thị M và chị Trần Thị Th3 được 

hưởng phần di sản của ông Toản được hưởng từ cụ Toán và cụ Kén. 

1.4. Ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự: Ông Trần Văn L và bà Trần 

Thị Th nhường quyền hưởng di sản cho bà Trần Thị Th1. Ông Trần Ngọc L, bà 

Roãn Thị T, anh Trần Văn H, Trần Văn T, Trần Thị H, chị Trần Thị M và chị 

Trần Thị Th3 nhường quyền hưởng di sản cho ông Trần Văn V. 

1.5. Phân chia di sản: 

* Bà Trần Thị Th1, bà Trần Thị Th được quyền sử dụng 185m
2
 gồm 90m

2
 

đất ở và 95m
2 

đất ao tại thửa số 114, tờ bản đồ số 8 xã Giao Hải lập năm 1997; 

trị giá 64.000.000đồng; có 02 phần được ngăn cách bởi ngõ đi chung; có tứ cận: 

Phần 1 (đất có công trình xây dựng), có diện tích 125m
2
: Cạnh phía Bắc 

giáp đất hộ ông Hòa dài 5,9m; phía Đông giáp đường dài 19.9m; phía Nam giáp 

ngõ đi chung dài 6,4m; cạnh phía Tây giáp đất chia cho ông V dài 20,5m; 

Phần 2 (ao), có diện tích 60m
2
: Cạnh phía Bắc giáp ngõ đi chung dài 

5,3m; phía Đông giáp đường dài 11,7m; phía Nam giáp đất ông L dài 4,9m; phía 

Tây giáp ao chia cho ông V dài 12.3m. 

* Ông Trần Văn V được quyền sử dụng 185m
2
 gồm 90m

2
 đất ở và 95m

2 

đất ao tại thửa số 114, tờ bản đồ số 8 xã Giao Hải lập năm 1997; trị giá 

64.000.000đồng, phần đất ở có tứ cận: 

Phần 1 (đất có công trình xây dựng), có diện tích 131m
2
: Cạnh phía Bắc 

giáp đất hộ ông Hòa dài 5,2m; phía Đông giáp đất chia cho bà Th1 20,5m; phía 

Nam giáp ao dài 6,2m; cạnh phía Tây giáp đất hộ ông V dài 23.2m. 

Phần 2 (ao), có diện tích 54m
2
: Cạnh phía Bắc giáp ngõ đi chung dài 

4,4m; phía Đông giáp ao chia cho bà Th1 dài 12,3m; phía Nam giáp đất ông L 

dài 4,3m; phía Tây  giáp ao hộ ông V dài 12,4m. 
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* Ông Trần Văn V và bà Trần Thị Th1 có quyền sử chung ngõ đi diện tích 

13m
2
; trị giá 2.600.000 đồng; có tứ cận như sau: Cạnh phía Bắc giáp đất bà Th1 

6,4m; phía Đông giáp đường dài 2,1m; phía Nam giáp Ao dài 6,4m; phía Tây 

giáp đất chia cho ông V dài 2,1m. 

(Có sơ đồ kèm theo). 

* Các đương sự có trách nhiệm tháo dỡ công trình đã xây dựng trên đất 

không thuộc quyền sử dụng của mình trả lại đất cho chủ sử dụng. 

* Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục hợp pháp hoá và cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bên đương sự;  

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Căn cứ vào: các điều 12, 26 và 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng Danh mục án phí, lệ phí 

Tòa án kèm theo: 

Bà Trần Thị Th1 phải nộp 3.265.000 đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng 

án phí 3.000.000 đồng đã nộp theo biên lai thu số 0000241 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Giao Thủy; Bà Trần Thị Th1 còn phải nộp số tiền 265.000 

đồng. 

Ông Trần Văn V phải nộp 3.265.000 đồng. 

3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 Nơi nhận: 
- TAND Tỉnh; 
- VKSND Tỉnh + Huyện; 

- Chi cục THADS Huyện; 

- UBND xã Giao Hải; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn phòng.                                                                                

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Vũ Ngọc Duyên 
 

 

   


